
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 6, Ngõ 2, Tổ 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỊNH

0108588901

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
-Bán buôn bao bì, nguyên liệu, hương liệu phục vụ cho sản 
xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng

4669

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên;
Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác;

2029

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

5. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

6. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

7. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

9. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y 
TẾ PHÚC THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC THINH MEDICAL EQUIPMENT 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUC THINH MET CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979252696
Email:

Fax:
Website:
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11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

13. In ấn
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: -Tư vấn về nông học;
-Tư vấn về môi trường;
-Tư vấn về công nghệ khác;
-Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý;
-Chuyền giao công nghệ;

7490

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh vàng; kinh doanh súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao; kinh doanh tem và tiền kim khí)

4773

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Quảng cáo 7310

21. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

23. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723
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1.200.000.000 VNĐ

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Sản xuất thực phẩm đặc biệt (đồ ăn dinh dưỡng, sữa 
và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm 
có chứa thành phần hoóc môn);
-Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

31. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển;
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

33. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632(Chính)

34. Bán buôn tổng hợp 4690

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; -Bán buôn nguyên 
liệu làm thuốc

4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151778367
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Lâm, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 69 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TRUNG KIÊN Nam

25/05/1990 Kinh Việt Nam

21/01/2005 Công an Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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